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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  T Nhân ái

 Em có tinh thần học tập tốt, biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và luôn giữ 
thái độ nghiêm túc. Em cần mạnh dạn, tự tin hơn khi chia sẻ suy nghĩ và thể 
hiện ý kiến của mình trước tập thể.

 T Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 T Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 3 Ôn tập các số đến 1 000 

 Mức 3 Chính tả đoạn và chữ hoa; bài tập chính tả  Mức 3 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 

 Mức 3 Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.  Mức 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

 Mức 3 Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm  Mức 3 Ôn tập hình học và đo lường

 Mức 3 Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân, kể về một hoạt động, 
nêu cảm nghĩ về một người bạn  Mức 3 Bảng nhân 3, 4, 6

 Mức 3 Tưởng tượng - Liên tưởng  Mức 3 Bảng chia 3, 4, 6

Em đọc rõ ràng, hiểu bài và trả lời tốt các câu hỏi. Em viết chính tả khá 
chính xác, nhận biết đúng từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm và biết 
dùng dấu hai chấm. Em viết đoạn văn đủ ý, biết kể về một hoạt động và 
nêu cảm nghĩ về người bạn. Em trình bày bài sạch đẹp, cẩn thận; cần 
mạnh dạn, tự tin hơn khi chia sẻ ý kiến trước lớp.

Em nắm chắc kiến thức, có kĩ năng tính toán khá tốt và biết vận dụng linh hoạt các 
bảng nhân, bảng chia. Em tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Em sử dụng được cấu trúc "Has got/ Have got" trong giao tiếp. Em ghi 
nhớ được các từ vựng về chủ đề "Hair & faces và Describing people". 
Em cần cẩn thận hơn khi làm các bài tập dạng viết câu.

 Mức 3 Vệ sinh xung quanh nhà

Em biết giới thiệu các mối quan hệ họ hàng và kể được một số ngày kỉ niệm của gia 
đình. Em biết những việc cần làm để phòng tránh hỏa hoạn và giữ gìn vệ sinh nơi ở.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


